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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 VŨ THÙY LINH , Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

2 ĐẶNG QUANG 

ANH 

thôn Trung 

Tuyến 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

3 BÙI VIỆT THÀNH Thôn Đại Đồng Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

4 BÙI VĂN ĐÔNG THÔN MINH 

THÀNH 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

5 PHẠM VĂN LỊCH Thôn  Cam 

Đông 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

6 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG 

An Thái Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

7 ĐẶNG THỊ TUỆ 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

8 VŨ ĐỨC KHÁNH Dƣỡng thái 

trung 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình &#40;đối 

với các trình trên địa bàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của UBND 

huyện/thị xã/thành phố, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền kiểm 

tra của Hội đồng kiểm tra nhà 

nƣớc về công tác nghiệm thu công 

trình xây dựng và cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thuộc Bộ Xây 

dựng, Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành, Sở Xây 



dựng&#41; 

9 PHẠM VĂN 

THUẬN  / DO 

764748 

Thôn Nại Đông Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu 

tƣ theo quy định của pháp luật về 

đất đai mà ngƣời xin chuyển mục 

đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá 

nhân 

10 NGUYỄN VĂN 

TUYÊN 

Thôn An Thái Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

11 TRẦN THỊ ANH 

NỘP THAY 

NGUYỄN ĐỨC 

QUÂN &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 2 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

12 TRẦN VĂN 

THOẢNG 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

13 NGUYỄN VĂN 

TRƢỞNG 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Viên Chử Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 



với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

14 ĐỒNG MINH 

DŨNG NỘP THAY 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG PHƢỚC DP 

755698 

Thôn Đồng Xá 

Bắc 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu 

tƣ theo quy định của pháp luật về 

đất đai mà ngƣời xin chuyển mục 

đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá 

nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


